
SBD Họ tên Ngày sinh Phòng thi Toán Văn Anh

100627 Đỗ Quốc Cường 20/06/2009 19 2.65 6.25 4

100742 Phan Thảo Chi 03/11/2009 22 3.75 6.75 4.3

100898 Nguyễn Thục Minh Đức 21/08/2009 26 2.75 4.25 3.8

101060 Nguyễn Đăng Huy 29/03/2009 31 5.25 5 6.1

101497 Lê Diệu Minh 31/05/2009 43 5 5 4.3

101709 Đào Huyền Ngọc 09/09/2009 49 5.25 5.75 3

101824 Đặng Đình Phú 01/04/2009 52 5.5 6.5 5.4

102028 Phạm Ngọc Thành 26/05/2009 57 6.5 4 8.1

102138 Nguyễn Thị Trang 02/02/2009 60 4.25 5.25 3.8

102192 Đỗ Hà Vân 28/09/2009 62 KDT KDT KDT

102245 Vũ Trần Khánh Vy 18/11/2009 63 4.25 6 4.7

102249 Đặng Đức Anh 11/05/2009 64 5.75 3.5 4.7

102255 Nguyễn Văn Thái Bảo 27/12/2009 64 6 5.5 3.2

102257 Hoàng Minh Châu 21/09/2009 64 1.75 7 5.7

102266 Trần Tuấn Kiệt  03/12/2009 64 KDT 4.75 4.5

102281 Nguyễn Văn Đức Tùng 27/12/2009 64 KDT KDT KDT

102285 Nguyễn Minh Anh 06/10/2009 64 6 5.25 3.6
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